UNIT 4 	MÁY GIĂT
PARA 1 	Most devices in the home have some sort of control. for example, you can control the volume of a TV by using a remote control. the building blocks of a  control system are:
Hầu hết các thiết bị trong nhà đều có một số loại điều khiển. ví dụ, bạn có thể điều khiển âm lượng của TV bằng cách sử dụng điều khiển từ xa. các khối xây dựng của hệ thống điều khiển là:
PARA 2  	The input can be any movement or any change in the environment. For example, a drop in temperature may cause a heating system to come in.
Đầu vào có thể là bất kỳ chuyển động nào hoặc bất kỳ thay đổi nào trong môi trường. Ví dụ, giảm nhiệt độ có thể gây ra một hệ thống sưởi ấm để đi vào.
PARA 3 	The control may change the size of the output (for example, adjusting the sound of a TV). Often this involve changing one kind of input a different kind of output. For example, opening a window may set off a burglar alarm.
Điều khiển có thể thay đổi kích thước của đầu ra (ví dụ, điều chỉnh âm thanh của TV). Thường thì điều này liên quan đến việc thay đổi một loại đầu vào một loại đầu ra khác. Ví dụ, mở một cửa sổ có thể đặt ra một báo động chống trộm.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]PARA 4	Outputs can be of many kinds. An alarm system may ring a bell, flash lights, and send a telephone message to the police. 
Đầu ra có thể có nhiều loại. Hệ thống báo động có thể đổ chuông, đèn flash và gửi tin nhắn điện thoại đến cảnh sát.
[bookmark: OLE_LINK3]PARA 5 	Most control systems are closed loops. That means they incorporate a way of checking that the output is correct. In other words, they have feedback. The thermostat in a central heating system provide constant feedback to the control unit.
Hầu hết các hệ thống điều khiển đều là các vòng khép kín. Điều đó có nghĩa là họ kết hợp một cách để kiểm tra xem đầu ra có đúng không. Nói cách khác, họ có phản hồi. Bộ điều nhiệt trong hệ thống sưởi trung tâm cung cấp phản hồi liên tục cho bộ điều khiển.
PARA 6	The control system of a modern washing machine has to take into account several different factors. These are door position, water level, water temperature, wash and spin times, and drum speeds. Most of them are decided when you select which washing program to use.
	Hệ thống điều khiển của một máy giặt hiện đại phải tính đến một số yếu tố khác nhau. Đây là vị trí cửa, mực nước, nhiệt độ nước, thời gian giặt và quay, và tốc độ trống. Hầu hết chúng được quyết định khi bạn chọn chương trình giặt để sử dụng.
PARA 7		Fig. 3 shows a block diagram of a washing machine control systm. You can see that this is quite a complex closed loop system using feedback to keep a  check on water level, water temperature, and drum speeds.
Hình 3 cho thấy một sơ đồ khối của hệ thống kiểm soát máy giặt. Bạn có thể thấy rằng đây là một hệ thống vòng kín khá phức tạp sử dụng phản hồi để kiểm tra mực nước, nhiệt độ nước và tốc độ trống.
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]PARA 8 	The control units is the heart of the system. It receives and sends out signal which all the activities of the machine. It is also capable of diagnosing faults which may occur, stopping the program, and informing the service engineering what is wrong. It is small, dedicated computer which, like other computers, uses the language of topic.
Các đơn vị điều khiển là trung tâm của hệ thống. Nó nhận và gửi tín hiệu mà tất cả các hoạt động của máy. Nó cũng có khả năng chẩn đoán lỗi có thể xảy ra, dừng chương trình và thông báo cho kỹ thuật dịch vụ những gì là sai. Đó là máy tính nhỏ, chuyên dụng, giống như các máy tính khác, sử dụng ngôn ngữ của chủ đề.
TASK 4 	TEXT 1    The machine will not start any program unless the door is fully closed and locked. When the door is closed, it completes an electrical circuit which heats up a heat-sensitive pellet. This expands as it gets hot, pushing a mechanical lock into place and closing a switch. The switch signals the  control unit that the door is closed and locked. Only when it has received this signal will the control unit start the wash program.
Máy sẽ không khởi động bất kỳ chương trình nào trừ khi cửa được đóng hoàn toàn và khóa. Khi cánh cửa được đóng lại, nó hoàn thành một mạch điện làm nóng lên một viên nhiệt nhạy cảm. Điều này mở rộng khi nó nóng, đẩy một khóa cơ khí vào vị trí và đóng một công tắc. Công tắc này báo hiệu thiết bị điều khiển rằng cửa đã đóng và khóa. Chỉ khi nó nhận được tín hiệu này thì thiết bị điều khiển sẽ bắt đầu chương trình giặt.
[bookmark: _GoBack]TEXT 2  	When a wash program first it has to open the valves which allow the water in. There are usually two of these valves, one for hot water and one for cold. Each must be controlled seperately depending on the water temperature needed for that program. The valves are solenoid operated, i.e. they are opened and closed electrically.
Khi một chương trình rửa đầu tiên nó phải mở các van cho phép nước trong. Thường có hai trong số các van này, một cho nước nóng và một cho lạnh. Mỗi phải được kiểm soát riêng biệt tùy thuộc vào nhiệt độ nước cần thiết cho chương trình đó. Các van được vận hành bằng điện từ, tức là chúng được mở và đóng bằng điện.
The rising water level is checked by the water level sensor. This is a pressure sensor. The pressure of the air in the plastic tube rises as it is compressed by the rising water. the pressure reached and the control unit uses the information to decide when to close the water inlet valves.
Mực nước tăng được kiểm tra bởi cảm biến mực nước. Đây là một cảm biến áp suất. Áp lực của không khí trong ống nhựa tăng lên khi nó bị nén bởi nước tăng. áp suất đạt được và thiết bị điều khiển sử dụng thông tin để quyết định khi nào đóng van nước vào.
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]TEXT 3 	The temperature sensor, a type of thermostat which fits inside the washer drum, measures the water temperature and signals it to the control unit. the control unit compares it with the temperature needed for the program being used. If the water temperature is too low, the control unit will switch on the heater. the temperature sensor continues to check the temperature and keep the  control unit informed. Once the correct temperature is reached, the control unit switches off the heater and moves on to the next stage of the program.
Cảm biến nhiệt độ, một loại bộ điều chỉnh nhiệt phù hợp bên trong trống máy giặt, đo nhiệt độ nước và báo hiệu cho bộ điều khiển. bộ điều khiển so sánh nó với nhiệt độ cần thiết cho chương trình đang được sử dụng. Nếu nhiệt độ nước quá thấp, thiết bị điều khiển sẽ bật máy sưởi. cảm biến nhiệt độ tiếp tục kiểm tra nhiệt độ và giữ cho thiết bị điều khiển được thông báo. Khi đạt được nhiệt độ chính xác, thiết bị điều khiển sẽ tắt lò sưởi và chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chương trình.
TEXT 4	The control units includes a memory which tells it how long each stage of a program should last. the times may be different for each program. The electronic clock built into the control unit keeps the memory of the control unit informed so that each stage of each program is timed correctly.
Các đơn vị điều khiển bao gồm một bộ nhớ cho biết mỗi giai đoạn của một chương trình sẽ kéo dài bao lâu. thời gian có thể khác nhau đối với mỗi chương trình. Đồng hồ điện tử được tích hợp trong thiết bị điều khiển giúp bộ nhớ của thiết bị điều khiển được thông báo sao cho mỗi giai đoạn của mỗi chương trình được hẹn giờ chính xác.
TEXT 5	During the washing and spinning cycles of the program, the drum has to spin at various speeds. Most machines use three different speeds: 53 rpm for washing; 83 rpm for distributing the load before spinning; 100 for spinning.
Trong chu trình giặt và kéo sợi của chương trình, trống phải quay với tốc độ khác nhau. Hầu hết các máy sử dụng ba tốc độ khác nhau: 53 vòng / phút để giặt; 83 vòng / phút để phân phối tải trước khi quay; 100 cho quay.
The control unit signals the motor to produce these speeds. the motor starts up slowly, then gradually increases speed. the speed sensor, a tachogenerator, keeps the control unit informed as to the speed that has been reached. the control unit uses the information to control the power to the motor and so controls the speed of the drum at all times.
Bộ điều khiển báo hiệu động cơ để tạo ra các tốc độ này. động cơ khởi động chậm, sau đó tăng dần tốc độ. cảm biến tốc độ, máy phát điện tachogenerator, giữ cho thiết bị điều khiển được thông báo về tốc độ đã đạt tới. thiết bị điều khiển sử dụng thông tin để điều khiển công suất động cơ và do đó kiểm soát tốc độ của trống bất cứ lúc nào.
